
Lớp ôn thi
chứng chỉ nghiệp vụ
khai báo hải quan

Saigon Academy
https://chungchihaiquan.com/

Tất cả những gì bạn cần
để chinh phục kỳ thi chứng chỉ

nghiệp vụ khai khai báo hải quan

0913106015



Mục lục
Phần 1: Giới thiệu chung

1.  Lời mở đầu

2.  Giảng viên khóa học

3.  Mục tiêu của khóa học

4.  Hình thức học

5.  Học phí

6.  Tỷ lệ trúng tuyển bình quân

7.  Cấu trúc đề thi

1.  Môn Nghiệp vụ ngoại thương
Incoterms, hợp đồng ngoại thương;
bộ chứng từ; thanh toán quốc tế;
giao nhận & bảo hiểm hàng hóa XNK

2. Môn Nghiệp vụ hải quan
Trị giá hải quan; mã HS; xuất xứ 
hàng hóa; thuế XNK; kiểm tra chuyên
ngành; sở hữu trí tuệ

3. Môn Pháp luật hải quan
Xử phạt vi phạm hành chính HQ;
Luật Hải quan & các luật thuế

Phần 2: Nội dung khóa học

0913106015Saigon Academy https://chungchihaiquan.com/



         Chứng chỉ nghiệp vụ khai báo hải quan
là một chứng chỉ danh giá, giúp bạn thành công
trong lĩnh vực xuất nhập khẩu - Hải quan.        

         Cũng chính vì lý do đó mà kỳ thi chứng chỉ 
nghiệp vụ khai báo hải quan là một kỳ thi  khó. 
Tỷ lệ trúng tuyển trung bình là 32,9%. 
(Xem điểm thi của các năm trước).        

        Cẩm nang này sẽ giúp bạn có cái nhìn 
tổng quan về kỳ thi và phương pháp ôn tập
hiệu quả để chinh phục kỳ thi. 

Lời mở đầu

0913106015Saigon Academy https://chungchihaiquan.com/

https://drive.google.com/file/d/1sXyswJ6aG6dAJfPsj46o4SBXO6UHOLWR/view?usp=sharing
https://chungchihaiquan.com/
https://drive.google.com/file/d/1sXyswJ6aG6dAJfPsj46o4SBXO6UHOLWR/view?usp=sharing


12 năm công tác trong ngành Hải quan
15 năm kinh nghiệm giảng dạy XNK

Giảng viên

TS. Trần Quang Vũ

0913106015Saigon Academy https://chungchihaiquan.com/

https://drive.google.com/file/d/1sXyswJ6aG6dAJfPsj46o4SBXO6UHOLWR/view?usp=sharing
https://chungchihaiquan.com/


Giúp học viên 
hệ thống hóa kiến thức

Làm quen với cấu trúc 
bài thi trắc nghiệm

Mục tiêu cuối cùng là
trúng tuyển kỳ thi

Mục tiêu của khóa học

0913106015Saigon Academy https://chungchihaiquan.com/

https://chungchihaiquan.com/


Học trên lớp tại TP. Hồ Chí Minh
Đ/c: 155 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Học online tương tác trực tiếp với
giảng viên

Hình thức tham gia khóa học

0913106015Saigon Academy https://chungchihaiquan.com/

https://chungchihaiquan.com/


Học trên lớp

Học miễn phí phiên bản giới hạn tại đây!

Học online 

Học phí

triệu đồng triệu đồng, ,
0913106015Saigon Academy https://chungchihaiquan.com/

https://chungchihaiquan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Kwy2KZUWNP4&list=PLdIYMvq70bfCc5Hu3Dmq0glNLFQTQZFMh


Tỷ lệ trúng tuyển bình quân

Tự ôn thi

%
Tham gia ôn thi

tại Saigon Academy

0913106015Saigon Academy https://chungchihaiquan.com/

%

https://chungchihaiquan.com/


Cấu trúc đề thi

0913106015Saigon Academy https://chungchihaiquan.com/

Môn Nghiệp vụ ngoại thương câu

Ngoại thương câu

Thanh toán quốc tế câu

Giao nhận vận tải câu

Môn Nghiệp vụ Hải quan câu

Trị giá Hải quan câu

Mã HS hàng hóa XNK câu

Xuất xứ hàng hóa câu

Chính sách mặt hàng câu

Sở hữu trí tuệ câu

Thủ tục Hải quan câu

Môn Pháp luật Hải quan câu

Vi phạm hành chính câu

Chính sách thuế câu

Luật Hải quan câu

https://chungchihaiquan.com/


Bài 1: Incoterms 2020
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Kiến thức nền tảng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu - Hải quan

Video YouTube 

Download bài giảng

Tập quán Thương mại Quốc tế

Ra đời Ban hành bởi

(Điều kiện cơ sở giao hàng)

     = International Commercial Terms

International 
Chamber of 
Commerce

EXW - Ex Work: Giao hàng tại xưởng (Name place) 

Người nhập khẩuNgười xuất khẩu

Cảng xếp hàng

Kho hàng Kho hàng

Cảng dỡ hàng

Chi phí của người muaNgười Bán
Rủi ro của người muaNgười Bán

https://chungchihaiquan.com/
https://drive.google.com/file/d/1-WHin4G1QlMueCLG_yS2hJt7Y68wBrWd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-WHin4G1QlMueCLG_yS2hJt7Y68wBrWd/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=uJcQ6Kc6wXA
https://www.youtube.com/watch?v=uJcQ6Kc6wXA


Bài 2: Hợp đồng ngoại thương
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Hợp đồng ngoại thương là chứng từ gốc điều chỉnh giao dịch XNK

Video YouTube 

Download bài giảng

Điều khoản giá cả4

Phương pháp quy định giá

Căn cứ thời điểm 

Quy định
giá trước

Quy định
giá sau

Giá
cố định

USD 600/MT

Ký hợp đồng

Trước Sau
Dựa vào
chỉ số giá

USD 600/MT
+5%

Giá
linh hoạt

Giá
di động

Cách quy định Thanh toán

Giá
trả ngay

Ped = Pcod(1+r)n

Giá 
trả chậm

Giảm giá
thanh toán
trước

Giảm giá
mua nhiều

Giảm giá
do
trái vụ

Giảm giá

Giảm giá
hàng
hư hỏng

https://chungchihaiquan.com/
https://drive.google.com/file/d/1DvUjuhkUn9vgaDX3iY9SzxFMFRbDQnxO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DvUjuhkUn9vgaDX3iY9SzxFMFRbDQnxO/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=nntTeN3_Yxs
https://www.youtube.com/watch?v=nntTeN3_Yxs
https://www.youtube.com/watch?v=nntTeN3_Yxs


Bài 3: Tỷ giá hối đoái & đồng tiền thanh toán
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Nghiệp vụ thanh toán quốc tế

Video YouTube 

Download bài giảng

Khái niệm & phương thức biểu thị tỷ giá

Tỷ giá hối đoái là quan hệ so sánh giữa hai loại tiền tệ với nhau. Nói cách khác, 
là giá của một đơn vị tiền tệ nước này so với một lượng tiền tệ nước kia.

Đồng tiền yết giá
(Biểu thị giá trị qua

một đồng tiền khác)
(Đồng tiền dùng để xác định
giá trị của đồng tiền khác)

Đồng tiền định giá

VND25.5001 USD

1
1
1
1

VND27.100
VND32.300
VND167
VND16.700

EUR
GBP
JPY
AUD

1
1
1
1

VND18.430
VND29.020
VND3.319
VND3.565

CAD

CHF
HKD
CNY

5 nhân tố 
ảnh hưởng đến 

tỷ giá
1

2 3
4

5
Sức mạnh 
của đồng 
nội tệ

Lãi suất

Quy luật 
cung - cầu

Khối lượng 
tiền

Cán cân 
thương 

mại

https://chungchihaiquan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tMXycnPbt_A
https://drive.google.com/file/d/1Uyzx9R7ZP_hLTaKLXfhFJi0osGfMOkl1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uyzx9R7ZP_hLTaKLXfhFJi0osGfMOkl1/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=tMXycnPbt_A
https://www.youtube.com/watch?v=tMXycnPbt_A


Bài 4: Hối phiếu thương mại & Séc
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Phương tiện thanh toán quốc tế phổ biến 

Video YouTube 

Download bài giảng

 

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Thanh toán tại mọi chi nhánh Vietcombank
Payable at any Vietcombank branch

SÉC  Cheque
Yêu cầu trả cho
Pay to order of

Ngày ký phát (NgNg/TT/NN)
Date of Drawing (DD/MM/YY)

Chỉ trả vào TK
Account Payee Only

Số tiền (bằng số)

BẢO CHI (Certi�ed Payment)
Ngày (DD/MM/YY):......../......../................
Ký, đóng dấu (Sign and seal)

Amount (in �gures)
Đơn vị tiền tệ
Currency

Số tiền (bằng chữ)
Amount (in words)

Nội dung thanh toán
Details of Payment
Người ký phát
Drawer

Người ký phát
Drawer

Tài khoản

REF

Account No.

Kế toán trưởng
Chief Accountant

BN   0 0 0 0 0 0

BILL OF EXCHANGE
Draft No.____________ Date:________________

To: ________________________
___________________________

Authorized Signature

For: ________________

At ________ sight of this FIRST Bill of Exchange (Second of the same tenor and 
date being unpaid), pay to order of ____________________________________
the sum of ________________________________________________________
____________________________________________________ value received.
Drawn under: _____________________________________________________
Irrevocable L/C No ___________________ Dated: ________________________

MD-01

HSBC COMMERCIAL BANK, LTD
SAY TOTAL US DOLLARS THIRTY THOUSAND, EIGHT HUNDRED

FOUR AND SEVENTY CENTS ONLY
MITSUBISHI BANK, LTD

MITSUBISHI BANK, LTD CAMIMEX CO, LTD2 - CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN

11910000235648

APRIL 28, 2021

APRIL 01, 2021

USD 30,804.70
***

https://chungchihaiquan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=N_HBI_E77ag
https://drive.google.com/file/d/1ePbzjgxg27b4rm8BHwyXL91Au3WK3fiJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ePbzjgxg27b4rm8BHwyXL91Au3WK3fiJ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=N_HBI_E77ag
https://www.youtube.com/watch?v=N_HBI_E77ag


Bài 5: Phương thức thanh toán quốc tế
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Phương thức Ứng trước | Ghi sổ | Nhờ thu |  Chuyển tiền

Video YouTube 

Download bài giảng

 

Nhờ thu kèm chứng từ - Documentary Collection

Người bán sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng thì lập bộ chứng từ thanh toán nhờ thu 
(chứng từ gửi hàng và hối phiếu) và nhờ ngân hàng thu hộ tiền tờ hối phiếu đó, với điều kiện
người mua trả tiền thì NH mới trao bộ chứng từ cho người mua để họ nhận hàng.

Người xuất khẩu
Exporter

Ngân hàng nhờ thu Ngân hàng đại lý

Người nhập khẩu
Importer

1

CONTAINER SHIP

2

BILL OF EXCHANGE
Draft No.____________ Date:________________

To: ________________________
___________________________

Authorized Signature

For: ________________

At ________ sight of this FIRST Bill of Exchange (Second of the same tenor and 
date being unpaid), pay to order of ____________________________________
the sum of ________________________________________________________
____________________________________________________ value received.
Drawn under: _____________________________________________________
Irrevocable L/C No ___________________ Dated: ________________________

MD-01

HSBC COMMERCIAL BANK, LTD
SAY TOTAL US DOLLARS THIRTY THOUSAND, EIGHT HUNDRED

FOUR AND SEVENTY CENTS ONLY
MITSUBISHI BANK, LTD

MITSUBISHI BANK, LTD CAMIMEX CO, LTD2 - CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN

11910000235648

APRIL 28, 2021

APRIL 01, 2021

USD 30,804.70
***

Bộ chứng từhàng hóa

LỆNH NHỜ THU

Release Documents 
against Acceptance

https://chungchihaiquan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=z-knZUblyWQ
https://drive.google.com/file/d/1hfSzVHI6FmNajggRAeYLHcqfqDPS2MDR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hfSzVHI6FmNajggRAeYLHcqfqDPS2MDR/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=z-knZUblyWQ
https://www.youtube.com/watch?v=z-knZUblyWQ


Bài 6: Tín dụng chứng từ (L/C)
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Phương thức thanh toán chặt chẽ & ít rủi ro nhất

Video YouTube 

Download bài giảng

 

NH thông báo
Advising Bank

NH phát hành
Issuing Bank

Nhà xuất khẩu
Beneficiary (1)

Đặt hàng

(2)
Mở L/C

(3)
Thông báo L/C

(7) C.từ & H.phiếu

(8) Thanh toán

(4)
Thông báo 

L/C

(5)
Giao hàng

(12)
Thông quan

(6)
Chứng từ

&
Hối phiếu

(9)
Thanh
toán

(10)
Thanh
toán

(11)
Chứng

từ

Nhà nhập khẩu
Applicant

https://chungchihaiquan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1ua3-a4Ju3k
https://drive.google.com/file/d/1Ox0RkN5Wk2VYT8yOw8vA79JmaPee63fY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ox0RkN5Wk2VYT8yOw8vA79JmaPee63fY/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=1ua3-a4Ju3k
https://www.youtube.com/watch?v=1ua3-a4Ju3k


Bài 7: Giao nhận hàng hóa Air, Sea
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Quy trình giao nhận hàng hóa đường biểnn & hàng không 

Video YouTube 

Download bài giảng

 

Tỷ trọng giao nhận vận tải hàng hóa
Air

Road

Road

Train
SeaCh

i p
hí

 vậ
n 

ch
uy

ển
Kh

ối
 lư

ợn
g

Thời gian

Thời gian

Sea
Train

Air

73%
14%

13%

Received in good order and condition at

Signature of Consignee or his agent

on
Place Date/time

It is agreed the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) 
for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE  HEREOF. ALL GOODS MAY BE 
CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY 
INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER, AND SHIPPER AGREES THAT THE SHIPMENT MAY BE 
CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE. THE SHIPPER'S 
ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCEARNING CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may 
increase such limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge 
if required.

ALSO NOTIFY NAME AND ADDRESS (OPTIONAL ACCOUNTING INFORMATION)

AIRPORT OF DEPARTURE (ADDRESS OF FIRST CARRIER) AND REQUESTED ROUTING

FOR CARRIER USE ONLY
FLIGHT/DATE FLIGHT/DATE

TO TO
CNGS 
code

PPD COLL PPD COLLBY BY
WT/VAL

CHARGES AT DESTINATION TOTAL COLLECT CHARGES

TOTAL COLLECT DESTINATION CURRENCY

TOTAL COLLECT EXECUTED ON

(Date) (Time) (Place) SIGNATURE OF ISSUING CARRIER OR ITS AGENT

SIGNATURE OF SHIPPER OR HIS AGENT

at

TOTAL OTHER CHARGES DUE AGENT

TOTAL OTHER CHARGES DUE CARRIER

COLLECT PICKUP CHARGES

DELIVERY CHARGES

J.

C.

B.

SHIPPER’S R.F.C
(AMOUNT TO CONDITION BY SHIPPER)

OTHER CHARGES

DECLARED VALUE FOR CARRIAGE

AMOUNT OF INSURANCE

These commodities, technology or software were exported from the United States in accordance with the Export Administration Regulations. Diversion contrary to U.S. law is prohibited

Shipper certi�es that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the 
consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition 
for carriage by air according to applicable Dangerous Goods Regulations.

DECLARED VALUE FOR CUSTOMSCURRENCY

CHARGEABLE 
WEIGHT

RATE/CHARGE TOTAL NATURE AND QUANTITY OF GOODS 
(INCL. DIMENSIONS OR VOLUME)

ACCOUNT NO.

CONSIGNEE'S ACCOUNT NUMBER

DIGI TECHNOLOGIES CO.,LTD
K04.23 KINGSTON RESIDENCE BLDG.,
146 NGUYEN VAN TROI STR., WARD 8, PHU NHUAN
DISTRICT, HO CHI MINH CITY., 700000 VIETNAM
ATTN: LE QUANG CHI TAX ID: 0302026639
TEL: +842836367887

DIGI TECHNOLOGIES CO.,LTD
K04.23 KINGSTON RESIDENCE BLDG.,
146 NGUYEN VAN TROI STR., WARD 8, PHU NHUAN
DISTRICT, HO CHI MINH CITY., 700000 VIETNAM
ATTN: LE QUANG CHI TAX ID: 0302026639
TEL: +842836367887

BNS SHIPPING INC 179-22, 149TH RD.
JAMAICA, NY 11434 TEL: 718-632-0009 FAX: 718-632-0010

255 K
(562 L)

AS ARRANGED

25-Jun-2020 NEW YORK JFK

BNS SHIPPING INC. AS AGENT OF NRG SYSTEMS

BNS SHIPPING INC.
AS AGENT OF THE CARRIER CHINA AIRLINES

“FREIGHT COLLECT”

EQUIPMENT
INVOICE NO: INV0081204
PO NO: 70200110
AES ITN NO: X20200624806529

CI5321/CI783 05/27/2020

USD

NIL

SCI

C

JHNY10405

Received in good order and condition at

Signature of Consignee or his agent

on
Place Date/time

It is agreed the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) 
for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE  HEREOF. ALL GOODS MAY BE 
CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY 
INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER, AND SHIPPER AGREES THAT THE SHIPMENT MAY BE 
CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE. THE SHIPPER'S 
ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCEARNING CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may 
increase such limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge 
if required.

CONSIGNEE'S NAME AND ADDRESS

ISSUING CARRIER'S AGENT NAME AND CITY ALSO NOTIFY NAME AND ADDRESS (OPTIONAL ACCOUNTING INFORMATION)

AIRPORT OF DEPARTURE (ADDRESS OF FIRST CARRIER) AND REQUESTED ROUTING

ROUTING AND DESTINATION

FOR CARRIER USE ONLY
FLIGHT/DATE FLIGHT/DATE

TO

TO TO
CNGS 
code

PPD COLL PPD COLLBY BY
WT/VAL

NO. OF 
PIECES 
RCP

PREPAID WEIGHT CHARGE

VALUATION CHARGE

TOTAL PREPAID

CURRENCY CONVERSION RATES

CHARGES AT DESTINATION TOTAL COLLECT CHARGESFOR CARRIER’S USE ONLY AT DESTIANTION

TOTAL COLLECT DESTINATION CURRENCY

TAX

TOTAL COLLECT EXECUTED ON

(Date) (Time) (Place) SIGNATURE OF ISSUING CARRIER OR ITS AGENT

SIGNATURE OF SHIPPER OR HIS AGENT

at

TOTAL OTHER CHARGES DUE AGENT

TOTAL OTHER CHARGES DUE CARRIER

COLLECT PICKUP CHARGES

DELIVERY CHARGES

J.

C.

B.

A.

D.

I.

R.

S.

SHIPPER’S R.F.C
(AMOUNT TO CONDITION BY SHIPPER)

OTHER CHARGES

RATE CLASS
COMMODITY 
ITEM NO.

DECLARED VALUE FOR CARRIAGE

AMOUNT OF INSURANCE

These commodities, technology or software were exported from the United States in accordance with the Export Administration Regulations. Diversion contrary to U.S. law is prohibited

Shipper certi�es that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the 
consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition 
for carriage by air according to applicable Dangerous Goods Regulations.

DECLARED VALUE FOR CUSTOMSCURRENCY
BY FIRST CARRIER

AGENT'S IATA CODE

AIRPORT OF DESTINATION

HANDLING INFORMATION

GROSS WEIGHT CHARGEABLE 
WEIGHT

RATE/CHARGE TOTAL NATURE AND QUANTITY OF GOODS 
(INCL. DIMENSIONS OR VOLUME)

ACCOUNT NO.

CONSIGNEE'S ACCOUNT NUMBER

NRG SYSTEMS
110 COMMERCE ST
HINEBURG, VT 05461
ATTN: PATRICK STROM
TEL: 802-482-2255

DIGI TECHNOLOGIES CO.,LTD
K04.23 KINGSTON RESIDENCE BLDG.,
146 NGUYEN VAN TROI STR., WARD 8, PHU NHUAN
DISTRICT, HO CHI MINH CITY., 700000 VIETNAM
ATTN: LE QUANG CHI TAX ID: 0302026639
TEL: +842836367887

DIGI TECHNOLOGIES CO.,LTD
K04.23 KINGSTON RESIDENCE BLDG.,
146 NGUYEN VAN TROI STR., WARD 8, PHU NHUAN
DISTRICT, HO CHI MINH CITY., 700000 VIETNAM
ATTN: LE QUANG CHI TAX ID: 0302026639
TEL: +842836367887

BNS SHIPPING INC 179-22, 149TH RD.
JAMAICA, NY 11434 TEL: 718-632-0009 FAX: 718-632-0010

01-1-8502/0012

NEW YORK JFK

TPE
CI5321 CHINA AIRLINES

1
PLT(s)

240 K
(529 L)

1
PLT(s)

240 K
(529 L)

255 K
(562 L)

AS ARRANGED

AS ARRANGED

25-Jun-2020 NEW YORK JFK

BNS SHIPPING INC. AS AGENT OF NRG SYSTEMS

BNS SHIPPING INC.
AS AGENT OF THE CARRIER CHINA AIRLINES

“FREIGHT COLLECT”

EQUIPMENT
INVOICE NO: INV0081204
PO NO: 70200110
AES ITN NO: X20200624806529DIMS (INCH)

42x42x53

HOCHIMINH CI5321/CI783 05/27/2020

USD

NIL

SCI

C

JHNY10405

https://chungchihaiquan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TpCWLMoVy8o
https://drive.google.com/file/d/1pSIO2R7LGlx-hKEEDxdXhizMQ_Gx2KyE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pSIO2R7LGlx-hKEEDxdXhizMQ_Gx2KyE/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=TpCWLMoVy8o
https://www.youtube.com/watch?v=TpCWLMoVy8o


Bài 8: Bảo hiểm hàng hóa XNK

0913106015Saigon Academy https://chungchihaiquan.com/

Cách tốt nhất để giảm thiểu thiệt hại do rủi ro trong quá trình vận chuyển gây ra

Video YouTube 

Download bài giảng

 

Giảng viên:

Trình tự phân bổ tổn thất chung

Xác định
giá trị tổn
thất chung

(L)

Xác định
giá trị chịu

phân bổ
(CV)

Xác định
tỷ lệ 

phân bổ
x = L/CV

Xác định
mức đóng
góp của
các bên

Xác định
kết quả

tài chính
Loại ALoại BLoại C

https://chungchihaiquan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=um6YTZmfoDw
https://drive.google.com/file/d/1eVCOxDKKVZ8wVH-NuNGkSJlGgmqW85uD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eVCOxDKKVZ8wVH-NuNGkSJlGgmqW85uD/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=um6YTZmfoDw
https://www.youtube.com/watch?v=um6YTZmfoDw
https://www.youtube.com/watch?v=um6YTZmfoDw
https://www.youtube.com/watch?v=um6YTZmfoDw


Bài 9: Trị giá tính thuế hải quan

0913106015Saigon Academy https://chungchihaiquan.com/

Đây là nội dung quan trọng của nghiệp vụ hải quan

Video YouTube 

Download bài giảng
Giảng viên:

Xác định
kết quả

tài chính

Loại A

Các phương pháp xác định trị giá Hải quan

Trị giá 
giao dịch

1

TGGD hàng
giống hệt

TGGD hàng
tương tự

Phương pháp
khấu trừ

Phương pháp
tính toán

Phương pháp
suy luận

2 3 4 5 6

có thể hoán đổi cho nhau

 

Vai trò của trị giá hải quan

Xác định số thuế
phải nộp

Quản lý hàng hóa
xuất nhập khẩu

Thống kê kim ngạch
xuất nhập khẩu

https://chungchihaiquan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dZbm3vUuQtk
https://drive.google.com/file/d/16gf6oG8EyO_gtziiiTT8TFjahECgCc2k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16gf6oG8EyO_gtziiiTT8TFjahECgCc2k/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=um6YTZmfoDw
https://www.youtube.com/watch?v=dZbm3vUuQtk
https://www.youtube.com/watch?v=dZbm3vUuQtk
https://www.youtube.com/watch?v=dZbm3vUuQtk


Bài 10: Mã HS của hàng hóa XNK

0913106015Saigon Academy https://chungchihaiquan.com/

Mã HS là cơ sở quan trọng để xác định mức thuế suất cho 1 mặt hàng cụ thể 

Video YouTube 

Download bài giảng
Giảng viên:

 

Chương (Chapter) Phân nhóm

Mã HSNhóm (Heading)

84 71 30 20

Mã HSPhân cấp Số lượng Mô tả hàng hóa

Phần I  I

Chương

Nhóm

Phân nhóm

Mã HS

Cấp
độ
quốc
tế

Quốc
gia

21

99

1.244

5.224

18.800

Động vật sống, S.P từ động vật sống

Động vật sống01

Cừu và dê sống01 04

Cừu01 04 10

Cừu thuần chủng
để nhân giống

01 04 10 10

https://chungchihaiquan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=N0rqU2Jj1iI
https://drive.google.com/file/d/1AwPSHaJo6vkHkjhZhWJufJsyb-g4XmC2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AwPSHaJo6vkHkjhZhWJufJsyb-g4XmC2/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=N0rqU2Jj1iI
https://www.youtube.com/watch?v=N0rqU2Jj1iI
https://www.youtube.com/watch?v=N0rqU2Jj1iI
https://www.youtube.com/watch?v=N0rqU2Jj1iI


Bài 11: Xuất xứ hàng hóa XNK

0913106015Saigon Academy https://chungchihaiquan.com/

Xuất xứ hàng hóa là cơ sở quan trọng để hưởng thuế suất ưu đãi của các Hiệp định FTAs

Video YouTube 

Download bài giảng
Giảng viên:

Tiêu chí xuất xứ - Origin Criteria

Xuất xứ thuần túy - Wholly Obtain (WO)
Hàng hóa có xuất xứ thuần túy là hàng hóa được sản xuất ra tại một nước. Bao gồm:

1

Động thực vật và SP của chúng 
được nuôi trồng, SX chế biến

a Khoáng sản từ đất, nước, đáy biểnb

 

https://chungchihaiquan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HOUMWYLl_sE
https://drive.google.com/file/d/1UDZGjNw8ITUOuqPbRLCxfL7NCQfaHUJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UDZGjNw8ITUOuqPbRLCxfL7NCQfaHUJv/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=N0rqU2Jj1iI
https://www.youtube.com/watch?v=HOUMWYLl_sE
https://www.youtube.com/watch?v=HOUMWYLl_sE
https://www.youtube.com/watch?v=HOUMWYLl_sE


Bài 12: Chính sách quản lý mặt hàng

0913106015Saigon Academy https://chungchihaiquan.com/

Hàng hóa đặc thù sẽ chịu sự kiểm tra chuyên ngành 

Video YouTube 

Download bài giảng
Giảng viên:

 

Chính sách quản lý hàng hóa XNK của Việt Nam

DM HH cấm
xuất nhập khẩu

DM HH áp dụng
hạn ngạch thuế quan

DM HH áp dụng
cấp phép tự động

DM HH áp dụng
Giấy phép XNK

DM HH áp dụng
điều kiện | tiêu chuẩn

DM HH áp dụng
kiểm tra chất lượng 

Kiểm tra vệ sinh
an toàn thực phẩm

DM HH kiểm dịch 
động/thực vật

Là tập hợp các công cụ mà Nhà nước Việt Nam áp dụng để tác động đến các hành vi 
xuất nhập khẩu hàng hóa.

LOREM
 IP

SU
M

LO
R

EM
 IP

SU
M

LO
RE

M
 IP

SU
M

LOREM IPSUM LOREM IPSUM
LOREM

 IPSU
M

LO
R

EM
 IP

SU
M

LO
REM

 IPSUM

1

2

3
4 5

6

7

8

4

3

2

1

5

6

7

8

LOREM
IPSUM
DOLOR SIT AMET

1 2 3 4 5 6 7 8

https://chungchihaiquan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9EntMsmLyAY
https://drive.google.com/file/d/1qj0LyaNyIlMhglkpa3rn5HuhTzxPJQ8R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qj0LyaNyIlMhglkpa3rn5HuhTzxPJQ8R/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=N0rqU2Jj1iI
https://www.youtube.com/watch?v=HOUMWYLl_sE
https://www.youtube.com/watch?v=9EntMsmLyAY
https://www.youtube.com/watch?v=9EntMsmLyAY


Bài 13: Sở hữu trí tuệ

0913106015Saigon Academy https://chungchihaiquan.com/

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa XNK

Video YouTube 

Download bài giảng
Giảng viên:

 

Cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Yêu cầu chấm dứt
hành vi vi phạm

Áp dụng biện pháp công nghệ

Đưa thông tin chỉ dẫn
bảo hộ quyền SHTT
lên sản phẩm

Sử dụng biện pháp kỹ
thuật để đánh dấu,
phân biệt, bảo vệ SP

Khởi kiện ra tòa
hoặc trọng tài

Cơ chế tự bảo vệ a

Vi
phạm

PROTECTED

PROTECTED

CERTIFICATE

BẰNG ĐỘC QUYỀN 
KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

BEST
A W A R DName Surname

General Manager
Name Surname

General Manager

https://chungchihaiquan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=e7bJymnFtz8
https://drive.google.com/file/d/1WYtTAr-oJxK150bRqEGoljjLan7rztwF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WYtTAr-oJxK150bRqEGoljjLan7rztwF/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=N0rqU2Jj1iI
https://www.youtube.com/watch?v=HOUMWYLl_sE
https://www.youtube.com/watch?v=e7bJymnFtz8
https://www.youtube.com/watch?v=e7bJymnFtz8


Bài 14: Thủ tục hải quan

0913106015Saigon Academy https://chungchihaiquan.com/

Một trong những phần kiến thức quan trọng của kỳ thi

Video YouTube 

Download bài giảng
Giảng viên:

 

Thời hạn khai và nộp tờ khai hải quan

Hàng xuất khẩu

Chậm nhất 8h trước khi PTVT xuất cảnh

Chậm nhất 4h trước khi PTVT xuất cảnh

Chuyển phát nhanh:

Giờ

Việt Nam

Cửa khẩu
XUẤT

Phương tiện vận tải
xuất cảnh2

Giờ

Tờ khai hải quan

Phần dành cho
người khai
hải quan

Phần dành 
cho cơ quan
hải quan

Tờ khai
chính thức

Tờ khai
tạm

https://chungchihaiquan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7tChwgD9dx8
https://drive.google.com/file/d/1MiVQivwKyqVhmFAGrKSJHSWhPB4Jxaxp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MiVQivwKyqVhmFAGrKSJHSWhPB4Jxaxp/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=N0rqU2Jj1iI
https://www.youtube.com/watch?v=HOUMWYLl_sE
https://www.youtube.com/watch?v=7tChwgD9dx8
https://www.youtube.com/watch?v=7tChwgD9dx8


Bài 15: Xử phạt vi phạm hành chính hải quan

0913106015Saigon Academy https://chungchihaiquan.com/

Tiêu chí để đánh giá sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp

Video YouTube 

Download bài giảng
Giảng viên:

 

Luật xử lý
vi phạm hành chính

Luật Hải quan Nghị định xử phạt
vi phạm hành chính

trong lĩnh vực
Hải quan

Cơ sở pháp lý

https://chungchihaiquan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=A08NGy16vCs
https://drive.google.com/file/d/109OQDh3AF-okkSydLNGIwSjkuUqxmmBF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/109OQDh3AF-okkSydLNGIwSjkuUqxmmBF/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=N0rqU2Jj1iI
https://www.youtube.com/watch?v=A08NGy16vCs
https://www.youtube.com/watch?v=A08NGy16vCs
https://www.youtube.com/watch?v=A08NGy16vCs


Bài 16: Luật thuế xuất nhập khẩu

0913106015Saigon Academy https://chungchihaiquan.com/

Cơ sở pháp lý cho việc thu nộp thuế của Hải quan

Video YouTube 

Download bài giảng
Giảng viên:

 

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Đối tượng chịu thuế Người nộp thuế Căn cứ tính thuế

Thời điểm tính thuế Biểu thuế Miễn, giảm thuế

Thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất 
thông thường

Thuế xuất 
ưu đãi

Thuế xuất 
ưu đãi
đặc biệt

https://chungchihaiquan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=t3KvUUrPt4c
https://drive.google.com/file/d/1tW9leeI0mg11CanT_9eI57UTRqf7ZUAl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tW9leeI0mg11CanT_9eI57UTRqf7ZUAl/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=t3KvUUrPt4c
https://www.youtube.com/watch?v=t3KvUUrPt4c
https://www.youtube.com/watch?v=t3KvUUrPt4c
https://www.youtube.com/watch?v=t3KvUUrPt4c


Bài 17: Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

0913106015Saigon Academy https://chungchihaiquan.com/

Văn bản luật điều tiết hành vi tiêu dùng và sản xuất hàng hóa

Video YouTube 

Download bài giảng
Giảng viên:

 

Thuế suất thuế TTĐB

Xe ôtô dưới 24 chỗ

< 9 chỗ ngồi

< 1.500 cm3

3 Xe mô tô 2 - 3 bánh,
dung tích > 125 cm3

4

20%

35%
< 2.000 cm3 40%
< 2.500 cm3 50%
< 3.000 cm3 60%

< 4.000 cm3 90%
< 5.000 cm3 110%
< 6.000 cm3 130%
> 6.000 cm3 150%

https://chungchihaiquan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ju8rIe4P5-c
https://drive.google.com/file/d/1eg8uWMNB6YHLU-Z3RD0F5oSquPMQ57ZI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eg8uWMNB6YHLU-Z3RD0F5oSquPMQ57ZI/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=t3KvUUrPt4c
https://www.youtube.com/watch?v=t3KvUUrPt4c
https://www.youtube.com/watch?v=Ju8rIe4P5-c
https://www.youtube.com/watch?v=Ju8rIe4P5-c


Bài 18: Luật thuế bảo vệ môi trường

0913106015Saigon Academy https://chungchihaiquan.com/

Đóng góp nguồn thu lớn vào ngân sách nhà nước

Video YouTube 

Download bài giảng
Giảng viên:

 

Chương 2: Căn cứ tính thuế

Điều 8: Khung biểu thuế

Xăng, dầu, mỡ nhờnSTT ĐVT Mức thuế

Nhiên liệu bay2 lít

Xăng, trừ etanol1 lít 1.000 - 4.000

1.000 - 3.000

Dầu hỏa4 lít

Dầu diezel3 lít 500 - 2.000

300 - 2.000

Dầu nhờn6 lít

Dầu mazut5 lít 300 - 2.000

Mỡ nhờn7 kg 300 - 2.000

300 - 2.000

https://chungchihaiquan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=KaIXJWXq5gU
https://drive.google.com/file/d/1yZkXhKecHn38kXDxwFXm8FsJt_SRQiRh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yZkXhKecHn38kXDxwFXm8FsJt_SRQiRh/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=t3KvUUrPt4c
https://www.youtube.com/watch?v=t3KvUUrPt4c
https://www.youtube.com/watch?v=KaIXJWXq5gU
https://www.youtube.com/watch?v=KaIXJWXq5gU


Bài 19: Luật thuế giá trị gia tăng

0913106015Saigon Academy https://chungchihaiquan.com/

Sắc thuế mang lại nguồn thu lớn đối với hàng hóa XNK

Video YouTube 

Download bài giảng
Giảng viên:

 

Thuế giá trị gia tăng - Thuế giá trị gia tăng - 

Th
uế

 bả
o v

ệ môi trường - Thuế bảo vệ môi trường - 

Th
uế

 ti
êu

 th
ụ đặc biệt - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Th

uế
 n

hậ
p khẩu - Thuế nhập khẩu

Luật thuế giá trị gia tăng

Điều 9, 10, 11: Phương pháp tính thuế

Thuế Giá trị gia tăng

Phương pháp khấu trừ

Số thuế
GTGT
phải nộp

Số thuế
GTGT
đầu ra

Số thuế
GTGT đầu 
vào ĐKT

Giá trị
gia tăng

Mua bán, chế tác vàng, 
bạc, đá quýCơ sở kinh doanh có doanh thu > 1 tỷ/năm

(trừ hộ, cá nhân kinh doanh)

Lĩnh vực kinh doanh

Thuế
suất

Pp trực tiếp trên GTGT

Tỷ lệ
%

Doanh
thu

https://chungchihaiquan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HdF6ETXi96c
https://drive.google.com/file/d/1FWl-VlV-_rk6No0IkNUUKeidZB8R23wW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FWl-VlV-_rk6No0IkNUUKeidZB8R23wW/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=t3KvUUrPt4c
https://www.youtube.com/watch?v=HdF6ETXi96c
https://www.youtube.com/watch?v=HdF6ETXi96c
https://www.youtube.com/watch?v=HdF6ETXi96c


Bài 20: Luật Hải quan

0913106015Saigon Academy https://chungchihaiquan.com/

Văn bản luật quan trọng nhất của học phần Pháp luật Hải quan

Video YouTube 

Download bài giảng
Giảng viên:

 

Điều 22. Địa điểm làm thủ tục hải quan

Địa điểm kiểm tra 
thực tế hàng hóa 

Cửa khẩu
đường bộ

Địa điểm kiểm tra chung giữa Hải quan Việt Nam với Hải quan nước láng giềng 
tại khu vực cửa khẩu đường bộ;

Chi cục
Hải quan

Địa điểm
kiểm tra
tập trung

Cơ sở
sản xuất,

công trình

Kho ngoại quan,
kho bảo thuế

kho CFS

Ga
đường sắt

Cảng
hàng không

Bưu điện
quốc tế

Cảng biển
quốc tế

https://chungchihaiquan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UsOI27auw9E
https://drive.google.com/file/d/1LVAwfXYK_Lihx-Bq0YzDS0vRhtaogdwg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LVAwfXYK_Lihx-Bq0YzDS0vRhtaogdwg/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=t3KvUUrPt4c
https://www.youtube.com/watch?v=UsOI27auw9E
https://www.youtube.com/watch?v=UsOI27auw9E
https://www.youtube.com/watch?v=UsOI27auw9E


Mobile, Zalo: 0913106015
Email: tranquangvu80@gmail.com

Văn phòng: 
138 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TPHCM

Lớp học: 
155 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ

TS. Trần Quang Vũ

0913106015Saigon Academy https://chungchihaiquan.com/

https://chungchihaiquan.com/
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